PHẦN I. CƠ SỞ DỮ LIỆU 
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày   ……/……. /2015
I. Thông tin chung về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo

1. Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt và tiếng Anh):...............................................................
2. Tên viết tắt (tiếng Việt và tiếng Anh): ....................................................................................
3. Tên trước đây (nếu có): ...........................................................................................................
4. Cơ sở đào tạo (trường ĐH thành viên, khoa trực thuộc ĐHTN): Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

5. Địa chỉ: Tổ 15 – phường Thịnh Đán – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên 

6. Số điện thoại liên hệ: 02803 855606             Số fax: 02803 546030 

E-mail: caodangkt_kt@vnn.vn         Website http://www.tntec.edu.vn

7. Năm thành lập cơ sở đào tạo (theo Quyết định thành lập): 2005

8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I (của chương trình đào tạo được KĐCL): 2005 

9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I: 2008 
II. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo

10.  Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo (nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số ngành, chương trình,... quan hệ hợp tác, thành tích nổi bật).
11.  Cơ cấu tổ chức hành chính của cơ sở đào tạo và đơn vị thực hiện chương trình đào tạo (vẽ sơ đồ riêng).
12.  Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo.

(riêng Ban Chủ nhiệm khoa ghi đầy đủ cả trưởng, phó, còn lại các bộ phận khác chỉ ghi cấp trưởng).

	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị, chức danh, chức vụ

	1. Ban Chủ nhiệm khoa
	
	
	

	Chủ nhiệm khoa
	
	
	

	Phó chủ nhiệm khoa
	
	
	

	Phó chủ nhiệm khoa
	
	
	

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn, Hội
	
	
	

	3. Các trung tâm/phòng trực thuộc
	
	
	

	4. Các bộ môn
	
	
	


(kéo dài Bảng biểu theo quy mô của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo) 

13.  Các ngành/ chuyên ngành đào tạo:


Số lượng ngành đào tạo:.....................................................

(Đơn vị thực hiện chương trình đào tạo cần có cơ sở dữ liệu các ngành, chuyên ngành đào tạo theo bậc học để cung cấp thông tin cho mục 9)

14.  Các loại hình đào tạo của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo (đánh dấu X vào các ô tương ứng)
	
	Có     
	Không

	Chính quy
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Không chính quy
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Từ xa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Liên kết đào tạo với nước ngoài
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Liên kết đào tạo trong nước
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình)…………


15. Tổng số các ngành đào tạo ……………………….……………………..

III. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo

16. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo

	STT
	Phân loại
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	I
	Cán bộ cơ hữu

Trong đó:
	
	
	

	I.1
	Cán bộ trong biên chế
	
	
	

	I.2
	Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn
	
	
	

	II
	Các cán bộ khác

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng
)
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	


(Đơn vị thực hiện chương trình đào tạo cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ của nhà trường, bao gồm cả cơ hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin trên).

 Thống kê, phân loại giảng viên (chỉ tính những giảng viên trực tiếp giảng dạy trong 5 năm gần đây)
	STT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Số lượng giảng viên
	Giảng viên cơ hữu
	Giảng viên thỉnh giảng trong nước
	Giảng viên quốc tế

	
	
	
	Giảng viên trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	Giảng viên hợp đồng dài hạn
 trực tiếp giảng dạy
	Giảng viên kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	
	
	
	
	
	0

	2
	Phó Giáo sư
	
	
	
	
	
	0

	3
	Tiến sĩ khoa học
	
	
	
	
	
	0

	4
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	0

	5
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	0

	6
	Đại học
	
	
	
	
	
	0

	7
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	0

	8
	Trình độ khác
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	


(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên)

Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) =……………………….người

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu:…………………..

17.  Quy đổi số lượng giảng viên của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo (theo hướng dẫn tại Công văn số 1325/BGDĐT ngày 09/02/2007)

Số liệu bảng 17 được lấy từ bảng 16 nhân với hệ số quy đổi.
	STT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Hệ số quy đổi
	Số lượng giảng viên
	Giảng viên cơ hữu
	GV

thỉnh giảng
	GV

quốc tế
	GV

quy đổi

	
	
	
	
	GV

trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	GV

hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy
	GV

kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	
	


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	Hệ số quy đổi
	
	
	1,0
	1,0
	0,3
	0,2
	0.2
	

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	3,0
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Giáo sư
	2,5
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiến sĩ khoa học
	3,0
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiến sĩ
	2,0
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thạc sĩ
	1,3
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đại học
	1,0
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cao đẳng
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trình độ khác
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	


Cách tính:

Cột 10 = cột 3. (cột 5 + cột 6 + 0,3.cột 7 + 0,2.cột 8 + 0,2.cột 9)
18. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người):

	STT
	Trình độ / 
học vị
	Số lượng,

người
	Tỷ lệ

(%)
	Phân loại theo giới tính (ng)
	Phân loại theo tuổi (người)

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	< 30
	30-40
	41-50
	51-60
	> 60

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Giáo sư
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiến sĩ khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trình độ khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


18.1. Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu:..........................tuổi

18.2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo: ................................. 

18.3. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo: ................................. 

19. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu
	STT
	Tần suất sử dụng
	Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu 

sử dụng ngoại ngữ 

và tin học

	
	
	Ngoại ngữ
	Tin học

	1
	Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)
	
	

	2
	Thường sử dụng (60-80% thời gian của công việc)
	
	

	3
	Đôi khi sử dụng (40-60% thời gian của công việc)
	
	

	4
	Ít khi sử dụng (20-40% thời gian của công việc)
	
	

	5
	Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian của công việc)
	
	

	6
	Tổng
	
	


IV. Người học (chỉ tính số lượng người học chương trình đào tạo này)

20.
 Tổng số sinh viên đăng ký dự thi tuyển vào chương trình đào tạo, số sinh viên trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy):

	Năm học
	Số thí sinh dự thi

(người)
	Số 
trúng tuyển

(người)
	Tỷ lệ cạnh tranh
	Số nhập học thực tế

(người)
	Điểm tuyển đầu vào/ thang điểm
	Điểm trung bình của sinh viên được tuyển
	Số lượng sinh viên quốc tế nhập học (người)

	2010-2011
	Xét tuyển
	
	
	
	
	
	0

	2011-2012
	Xét tuyển
	
	
	
	
	
	0

	2012-2013
	Xét tuyển
	
	
	
	
	
	0

	2013-2014
	Xét tuyển
	
	
	
	
	
	0

	2014-2015
	Xét tuyển
	
	
	
	
	
	0


Số lượng sinh viên hệ chính quy đang theo học chương trình đào tạo này (theo hướng dẫn tại Công văn số 1325/BGDĐT ngày 09/02/2007): ........................... người

21. Thống kê, phân loại số lượng sinh viên theo học chương trình đào tạo này trong 5 năm gần đây các hệ chính quy và không chính quy 

Đơn vị: người

	Các tiêu chí
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	Hệ chính quy
	
	
	
	
	

	Hệ không chính quy
	
	
	
	
	


Tổng số sinh viên chính quy (chưa quy đổi) ……………………..

Tổng số sinh viên quy đổi (theo hướng dẫn tại Công văn số 1325/BGDĐT ngày 09/02/2007) …………………………………………………………………………………………………

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi)………………………….

22. Số sinh viên quốc tế theo học chương trình đào tạo này trong 5 năm gần đây:

Đơn vị: người

	
	Năm học

	
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	Số lượng
	0
	0
	0
	0
	0

	Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên quy đổi
	0
	0
	0
	0
	0


23. Sinh viên có chỗ ở trong kí túc xá/tổng số sinh viên có nhu cầu:

	Các tiêu chí
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	1. Tổng diện tích phòng ở (m2)
	
	
	
	
	

	2. Sinh viên có nhu cầu về phòng ở (trong và ngoài ký túc xá) (người)
	
	
	
	
	

	3. Số lượng sinh viên được ở trong ký túc xá (người)
	
	
	
	
	

	4. Tỷ số diện tích trên đầu sinh viên ở trong ký túc xá, m2/người
	
	
	
	
	


24. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học tham gia nghiên cứu khoa học

	Số lượng
	Năm học

	
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên quy đổi
	
	
	
	
	


25. Thống kê số lượng người tốt nghiệp trong 4 năm gần đây:

Đơn vị: người

	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	Hệ chính quy
	
	
	
	
	

	Hệ không chính quy
	
	
	
	
	


(Tính cả những học viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ cấp bằng)

26. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy:

	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người)
	
	
	
	
	

	2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%)
	
	
	
	
	

	3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo:

A. Đơn vị thực hiện chương trình đào tạo không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 4

B. Đơn vị thực hiện chương trình đào tạo có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	
	
	

	3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	
	
	

	3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 5

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	4.1. Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo (%)
	
	
	
	
	

	-  Sau 6 tháng tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	-  Sau 12 tháng tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	4.2. Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%)
	
	
	
	
	

	4.3. Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm
	
	
	
	
	

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống kết thúc bảng này

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	5.1. Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%)
	
	
	
	
	

	5.2. Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%)
	
	
	
	
	

	5.3. Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)
	
	
	
	
	


Ghi chú: 

- Sinh viên tốt nghiệp là sinh viên có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định, kể cả những sinh viên chưa nhận được bằng tốt nghiệp.

- Sinh viên có việc làm là sinh viên tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm.

- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.

- Các mục bỏ trống đều được xem là đơn vị thực hiện chương trình đào tạo không điều tra về việc này.
27.  Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên:

	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người)
	
	
	
	
	

	2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%)
	
	
	
	
	

	3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo:

A. Đơn vị thực hiện chương trình đào tạo không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 4

B. Đơn vị thực hiện chương trình đào tạo có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	3.1. Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	
	
	

	3.2. Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	
	
	

	3.3. Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

A. Đơn vị thực hiện chương trình đào tạo không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 5

B. Đơn vị thực hiện chương trình đào tạo có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	4.1. Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo (%)
	
	
	
	
	

	-  Sau 6 tháng tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	-  Sau 12 tháng tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	4.2. Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%)
	
	
	
	
	

	4.3. Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm
	
	
	
	
	

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

A. Đơn vị thực hiện chương trình đào tạo không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống và kết thúc bảng này

B. Đơn vị thực hiện chương trình đào tạo có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	5.1. Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%)
	
	
	
	
	

	5.2. Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%)
	
	
	
	
	

	5.3. Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)
	
	
	
	
	


Ghi chú: Sử dụng các chú thích ở câu 26

V. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

28.  Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo được nghiệm thu trong 5 năm gần đây:

	STT
	Phân loại đề tài
	Hệ
 số
**
	Số lượng

	
	
	
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015
	Tổng (đã quy đổi)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đề tài cấp NN
	2,0
	
	
	
	
	
	

	2
	Đề tài cấp Bộ *
	1,0
	
	
	
	
	
	

	3
	Đề tài cấp trường
	0,5
	
	
	
	
	
	

	4
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


Cách tính: Cột 9 = cột 3 . (cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8)

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước

** Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số đề tài quy đổi: .................................................................................................................

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: .................................................

29.  Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo trong 4 năm gần đây:

	STT
	Năm
	Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ (triệu VNĐ)
	Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ so với tổng kinh phí đầu vào của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo (%)
	Tỷ số Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu

(triệu VNĐ/người)

	1
	2012
	
	
	

	2
	2013
	
	
	

	3
	2014
	
	
	

	4
	2015
	
	
	


30.  Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:

	Số lượng đề tài
	Số lượng cán bộ tham gia
	Ghi chú

	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ*
	Đề tài cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	
	
	
	

	Từ 4 đến 6 đề tài
	
	
	
	

	Trên 6 đề tài
	
	
	
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	
	
	


* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước

31.  Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo được xuất bản trong 5 năm gần đây:

	STT
	Phân loại sách
	Hệ
 số
**
	Số lượng

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2,0
	
	
	
	
	
	

	2
	Sách giáo trình
	1,5
	
	
	
	
	
	

	3
	Sách tham khảo
	1,0
	
	
	
	
	
	

	4
	Sách hướng dẫn
	0,5
	
	
	
	
	
	

	5
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


** Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số sách (quy đổi): ................................................................................................................

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: ........................................................

32.  Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo tham gia viết sách trong 5 năm gần đây:

	Số lượng sách
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	Sách chuyên khảo
	Sách giáo trình
	Sách tham khảo
	Sách hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách 
	
	
	
	

	Từ 4 đến 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Trên 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	
	
	


33.  Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:

	TT
	Phân loại tạp chí
	Hệ
 số
**
	Số lượng

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Tạp chí KH quốc tế
	1,5
	
	
	
	
	
	

	2
	Tạp chí KH cấp Ngành trong nước
	1,0
	
	
	
	
	
	

	3
	Tạp chí / tập san của cấp trường
	0,5
	
	
	
	
	
	

	4
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


** Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): ..............................................................

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: ..............................

34.  Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:

	Số lượng cán bộ giảng dạy có bài báo đăng trên tạp chí
	Nơi đăng

	
	Tạp chí KH quốc tế
	Tạp chí KH cấp Ngành trong nước
	Tạp chí / tập san cấp trường

	Từ 1 đến 5 bài báo 
	
	
	

	Từ 6 đến 10 bài báo 
	
	
	

	Từ 11 đến 15 bài báo 
	
	
	

	Trên 15 bài báo 
	
	
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	
	


35.  Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo báo cáo tại các Hội nghị, Hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:

	TT
	Phân loại hội thảo
	Hệ
 số
**
	Số lượng

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Hội thảo quốc tế
	1,0
	
	
	
	
	
	

	2
	Hội thảo trong nước
	0,5
	
	
	
	
	
	

	3
	Hội thảo cấp trường
	0,25
	
	
	
	
	
	

	4
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường vì đã được tính 1 lần)

** Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số bài báo cáo (quy đổi): ..............................................................

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: ......................................

36.  Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo có báo cáo khoa học tại các Hội nghị, Hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:

	Số lượng CB có báo cáo khoa học tại các Hội nghị, Hội thảo
	Cấp hội thảo

	
	Hội thảo quốc tế
	Hội thảo 
trong nước
	Hội thảo ở trường

	Từ 1 đến 5 báo cáo
	
	
	

	Từ 6 đến 10 báo cáo
	
	
	

	Từ 11 đến 9 báo cáo
	
	
	

	Trên 9 báo cáo
	
	
	

	Tổng số cán bộ than gia
	
	
	


(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường)

37.  Số bằng phát minh, sáng chế được cấp

	Năm học
	Số bằng phát minh, sáng chế được cấp

(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp)

	2010-2011
	

	2011-2012
	

	2012-2013
	

	2013-2014
	

	2014-2015
	


38.  Nghiên cứu khoa học của sinh viên

38.1. Số lượng sinh viên của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:

	Số lượng đề tài
	Số lượng sinh viên tham gia
	Ghi chú

	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ*
	Đề tài cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	
	
	
	

	Từ 4 đến 6 đề tài
	
	
	
	

	Trên 6 đề tài
	
	
	
	

	Tổng số sinh viên tham gia
	
	
	
	


* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước

38.2. Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên: 

(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình được công bố)
	STT
	Thành tích nghiên cứu khoa học
	Số lượng

	
	
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	1
	Số giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo
	
	
	
	
	

	2
	Số bài báo được đăng, công trình được công bố
	
	
	
	
	


VI. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính

39.  Tổng diện tích đất sử dụng của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo (tính bằng m2): ....

40.  Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2):


 - Nơi làm việc: ........    Nơi học:   .............    Nơi vui chơi giải trí: ............

41.  Diện tích phòng học (tính bằng m2)


 - Tổng diện tích phòng học: .......................


 - Tỷ số diện tích phòng học trên sinh viên chính quy: .............

42.  Tổng số đầu sách thuộc ngành đào tạo này được sử dụng tại Trung tâm CNTT – TV:.............
Tổng số đầu sách trong phòng tư liệu của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo (nếu có): ........

43.  Tổng số máy tính của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo: 


- Dùng cho hệ thống văn phòng: ...................................


- Dùng cho sinh viên học tập: .........................


Tỷ số số máy tính dùng cho sinh viên/sinh viên chính quy: …………

VII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng



Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây:

1. Giảng viên:

Tổng số giảng viên cơ hữu (người):............

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%):.........

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo (%):..........

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo (%):............

2. Người học (sinh viên):

Tổng số sinh viên chính quy (người):..........

Tổng số sinh viên quy đổi (người):..............

Tỷ số sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi):............

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%):..........

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo:

Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%):.....................

Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%):..............

4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo (%):........

Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%):...........

Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm (triệu VNĐ):...............

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%):........................

Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%):..............

6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:.....

Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu:...

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:......

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:..............

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:......................

7. Cơ sở vật chất:

Tỷ số máy tính dùng cho sinh viên trên sinh viên chính quy:.................

Tỷ số diện tích phòng học trên sinh viên chính quy:...........

Tỷ số diện tích ký túc xá trên sinh viên chính quy:.............

� Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế và cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa đổi.


� Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được đơn vị thực hiện chương trình đào tạo mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn, môn học, thông thường được ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật lao động sửa đổi.


� Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn
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